
STT Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị tính
Số 

lượng

Đơn giá

 chào giá (đã 

bao gồm thuế 

VAT)

Thành tiền Ghi chú

A B C 1 2 3=1*2 D

Máy bộ vi tính để bàn

- CPU SK 1200 Intel Core I5-  11400 

- Mainboard T-WOLF H510 Socket 1200 Chính Hãng (

VGA + HDMI -DVI SSD M.2 chuẩn PCIe)

- SSD WD 1TB Green 

- DDR4 PC 16gb/3200 KINGMAX ZEUS Dragon Tản

nhiệt

- Case Venus + NGUỒN HYNIT  700w-F12CM

- LCD ViewSonic VA2215-H 22inch

-Chuột Logitech + bàn phím Logitech

Máy vi tính xách tay

G8(56S33PA)i5-1135G7/16GB/256GB 

SSD/14″FHD/WIN10/Silver/Nhôm

DỰ TOÁN KINH PHÍ

Nêu rõ thêm các thông

tin: Ký hiệu; Nhãn hiệu;

Năm sản xuất; Xuất xứ;

Hãng sản xuất; Cấu hình

tính năng kỹ thuật cơ

bản; Mã HS (nếu có);

Thời gian bảo hành 
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Máy in A4

Loại máy: Máy in laser trắng đen

o    Chức năng: In 2 mặt, in mạng lan

o    Khổ giấy in: Tối đa A4

o    Tốc độ in: Tối đa 29 trang/phút (A4)

o    Độ phân giải: Tối đa 2.400 x 600 dpi

o    Bộ nhớ ram: 256MB

o    Khay giấy: 150 tờ x 1 khay. Khay tay: 01 tờ

o    Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi-Speed, ethernet 10/100

o    Chức năng đặc biệt: màn hình LCD 5 dòng, in 2 mặt 

tự động, in mạng lan, in trực tiếp từ thiết bị di động 

(Android, iOS)

o    Công suất khuyến nghị/tháng: 2.000 trang

o    Kích thước: 356 x 283 x 213 mm

o    Trọng lượng : 6.0 kg

Mực in sử dụng: Cartridge 071 (khoảng 1.200 trang, độ 

phủ 5%) 

Cái

Tổng cộng

Ghi chú: Giá chào hàng phải bao gồm thuế VAT, chi phí giao hàng tận nơi, miễn phí lắp ráp và các chi phí khác có liên quan. Các thiết bị

phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Nêu rõ thêm các thông
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Hãng sản xuất; Cấu hình
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bản; Mã HS (nếu có);

Thời gian bảo hành 
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